
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi  

 chú

1 Trần Hoàng Trung

010474/ĐNAI-CCHN

136/QĐ-TTYT ngày 

26/03/2025

162/QĐ-TTYT ngày 

11/08/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

- Thực hiện kỹ thuật khám và điều trị 

HIV/AIDS; Thực hiện kỹ thuật khám và 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

- Thực hiện kỹ thuật Điện tim

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Phòng khám đa khoa; Phụ trách chuyên 

môn Khám và điều trị HIV/AIDS; Bác sĩ 

Khám chữa bệnh nội khoa; Thực hiện kỹ 

thuật khám và điều trị HIV/AIDS; Thực 

hiện kỹ thuật Khám và điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; thực 

hiện kỹ thuật Điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

2 Dương Minh Tân

005781/ĐNAI-CCHN

112/QĐ-TTYT ngày 

12/06/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phụ trách chuyên môn phòng khám nội; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát

3 Nguyễn Ngọc Linh Giang

001159/ĐNAI-CCHN

795/QĐ-SYT ngày 

09/05/2019

136/QĐ-TTYT ngày 

26/03/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh

- Thực hiện kỹ thuật Khám và điều trị 

HIV/AIDS; Thực hiện kỹ thuật Khám 

Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phụ trách chuyên môn Chẩn đoán hình 

ảnh; Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh; Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa; Thực hiện kỹ thuật 

Khám và điều trị HIV/AIDS; Thực hiện kỹ 

thuật Khám Lao

4  Phạm Thanh Hải

0008462/ĐNAI-CCHN

427/QĐ-SYT ngày 

20/04/2017

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phụ trách chuyên môn phòng khám ngoại; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

5 Hồ Thị Như Ý

009096/ĐNAI-GPHN

289/QĐ-TTYT ngày 

04/12/2024

166/QĐ-TTYT ngày 

22/04/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

- Thực hiện kỹ thuật Khám và điều trị 

HIV/AIDS; 

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng 

quát; Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa; 

Thực hiện kỹ thuật Khám và điều trị 

HIV/AIDS; Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

bụng tổng quát; Thực hiện kỹ thuật đọc 

điện tâm đồ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Long Thành

2. Địa chỉ: xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24 giờ hàng ngày, 7 ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách hành nghề tổng

1. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LONG THÀNH

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LONG THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
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6 Nguyễn Bảo Kha

015611/ĐNAI-GPHN

290/QĐ-TTYT ngày 

05/12/2024

170/QĐ-TTYT ngày 

15/07/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

- Thực hiện kỹ thuật khám và điều trị 

HIV/AIDS

- Thực hiện kỹ thuật khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa; 

Thực hiện kỹ thuật khám và điều trị 

HIV/AIDS; Thực hiện kỹ thuật khám Lao

7 Nguyễn Hồ Nhật Nam

015587/ĐNAI-GPHN

165/QĐ-TTYT ngày 

22/04/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng 

quát; Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng 

quát; Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

8 Nguyễn Ngọc Duy Khoa 001300/ĐNAI-GPHN Y khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

9 Võ Văn Giang 0009486/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm; 

Cử nhân xét nghiệm

10  Hà Thị Huyền Trinh  0005347/ĐNA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

11 Lâm Ngọc Thùy Mai 006625/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

12 Phạm Thị Tuyết Ngân 015084/ĐNAI-CCHN Kỹ Thuật viên xét nghiệm

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

13 Nguyễn Thị Thanh Mai 001258/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học

14 Mai Đoàn Hoa Thảo 001272/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

15 Đặng Văn Tuấn 011189/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

1 Võ Thị Phượng

0007418/ĐNAI-CCHN

988/QĐ-SYT ngày 

13/07/2022

219/QĐ-TTYT ngày 

28/09/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện kỹ 

thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật Khám 

Lao

2 Nguyễn Văn Phong 013377/ĐNAI-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng 

2. TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC
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3 Hoàng Thị Thi 0007242/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Trần Thị Ngọc Thủy 0007225/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

5 Phạm Minh Hoàng 012540/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

6 Lê Quang Mẫn 012539/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

7 Nguyễn Văn Hậu

014300/ĐNAI-CCHN

238/QĐ-TTYT ngày 

11/10/2022

- Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa; Thực hiện dịch vụ kỹ thuật 

Y học cổ truyền

1 Trương Thị Nguyệt

006939/ĐNAI-CCHN

241/QĐ-TTYT  ngày 

30/9/2024

253/QĐ-TTYT  ngày 

01/10/2024

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng 

quát

- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng 

quát; Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Nguyễn Thị Thùy Trân 006381/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quyết định số 41/2005-QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

3 Nguyễn Thị Thanh Vân 010245/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

 Hộ sinh

2.1. ĐIỂM TRẠM TAM AN (TRẠM Y TẾ XÃ TAM AN CŨ)
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4 Phan Chí Tài 011343/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Toàn thời gian Y sĩ Đa khoa

5 Vũ Thị Huê 014076/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

1 Lê Đức Cường

0007249/ĐNAI-CCHN

990/QĐ-SYT ngày 

13/07/2022

227/QĐ-TTYT ngày 

28/09/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Trưởng trạm y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện tim; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Triệu Thị Phận

0007302/ĐNAI-CCHN

355/QĐ-SYT ngày 

04/4/2017

- Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa định hướng Y học cổ truyền

3 Trương Công Tình

0007235/ĐNAI-CCHN

563/QĐ-SYT  ngày 

08/4/2019

- Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

- Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Đỗ Thị Bích Phương 007202/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

1 Nguyễn Văn Dũng

0007224/ĐNAI-CCHN

225/QĐ-TTYT ngày 

28/09/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng Trạm y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện tim; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Nguyễn Thị Xuân Mai 004519/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

3.1. ĐIỂM TRẠM LONG ĐỨC (TRẠM Y TẾ XÃ LONG ĐỨC CŨ)

3. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN

4



3 Lộ Thị Hải Yến 014412/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Đặng Thị Thùy

0007230/ĐNAI-CCHN

483/QĐ-SYT ngày 

22/03/2019

- Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

- Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5 Nguyễn Thị Mận 0007200/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

1 Vi Su Ny 013216/NA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

2 Trần Huyền Trang 000403/ĐNAI-GPHN Y khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng Trạm Y tế; Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa bệnh y khoa

3 Lê Lan Quỳnh 001307/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Đỗ Thái Bình 010208/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

1 Nghiêm Thị Thu Thủy

0009391/ĐNAI-CCHN

70/QĐ-TTYT ngày 

17/02/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện kỹ 

thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật Khám 

Lao

2 Cao Thị Kim Chi 012537/ĐNAI-CCHN

 Thông tư  liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

3 Đặng Tiền 012444/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4. TRẠM Y TẾ XÃ LONG THÀNH

4.1. ĐIỂM TRẠM LỘC AN (TRẠM Y TẾ XÃ LỘC AN CŨ)

5



4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0007247/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

1 Phạm Lê Thanh Thuỳ

014130/ĐNAI-CCHN

146/QĐ-TTYT ngày 

01/04/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Hoàng Gianh Chung 011561/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

3 Đỗ Thị Hường 011571/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Nguyễn Thị Kim Anh 013514/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5 Nguyễn Xuân Phúc 0007231/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

6 Trần Thị Tuyết Minh 0007201/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng TYT/Hộ sinh

7 Đỗ Thị Thu Thảo 0007194/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

1 Bùi Thị Hương

011789/ĐNAI-CCHN

226/QĐ-TTYT ngày 

28/09/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

 Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

Đăng ký hành 

nghề tại Phòng 

khám đa khoa 

Tâm Bình An từ 7 

giờ - 17 giờ ngày 

Thứ 7, Chủ Nhật

4.2. ĐIỂM TRẠM BÌNH SƠN (TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN CŨ)

4.3. ĐIỂM TRẠM LONG AN (TRẠM Y TẾ XÃ LONG AN CŨ)

6



2 Phạm Lê Bảo Giang 002619/ĐNAI-CCHN Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

3 Huỳnh Thanh Châu  010204/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

4 Hoàng Thị Mỹ Duyên 014306/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5 Nguyễn Thị Thu 014341/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

6 Lê Thị Đào 001309/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

7 Nguyễn Ngọc Nguyên 001323/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

8 Nguyễn Thị Thu Hà 0007199/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

9 Vũ Thị Ngọc 014342/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

1 Lê Xuân Định

011542/ĐNAI-CCHN

409/QĐ-SYT ngày 

23/04/2024

224/QĐ-TTYT ngày 

28/09/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện tim; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Trà Văn Linh 0007222/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

3 Hồ Thị Mỹ Vân 0007218/ĐN-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5. TRẠM Y TẾ XÃ LONG PHƯỚC

7



4 Nguyễn Thị Loan 0007216/ĐN-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

5 Lê Thị Hồng 0007197/ĐN-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

6 Hoàng Thị Thương 014542/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

7 Nguyễn Lê Như Mỹ 014471/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

1 Nguyễn Đình Dũng

0007248/ĐNAI - CCHN

216/QĐ-TTYT ngày 

28/09/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện tim; 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Nguyễn Thị Xuân Tuyết 0007240/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

3 Bùi Huỳnh Thanh Huệ 0007237/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Vũ Thị Như 014541/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5 Nguyễn Thị Minh Trinh 014540/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5.1. ĐIỂM TRẠM BÀU CẠN (TRẠM Y TẾ XÃ BÀU CẠN CŨ)
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6 Phan Thị Trinh Nữ
015574/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định 

tại phụ lục số XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng bộ y tế

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

7 Đỗ Thị Thu Hương 015575/ĐNAI-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại phụ 

lục số X ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của 

Bộ trưởng bộ y tế (bao gồm các kỹ thuật 

sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư  

 liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ)

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

1 Trần Minh Đăng

0009392/ĐNAI-CCHN

211/QĐ-SYT ngày 

22/03/2023

219/QĐ-TTYT ngày 

20/08/2025

220/QĐ-TTYT ngày 

20/08/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa (Y 

học gia đình)

- Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa nội; Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa (Y học gia đình); 

Thực hiện kỹ thuật Khám Lao; Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện 

tim

2 Dương Thúy Hồng

000120/ĐNAI-CCHN

144/QĐ-TTYT ngày 

01/04/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện kỹ 

thuật điện tim; Thực hiện kỹ thuật Khám 

Lao

3 Phạm Bá Diệu 011731/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Y học cổ truyền

4 Trần Thị Thanh Hương 0007239/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

5 Lã Thị Lệ Thu 010205/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

6 Nguyễn Thị Xuân Lành  0007195/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

7 Quản Thị Ngọc Phượng 0007205/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

6. TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THÁI

9



8 Thị Hiệp 006222/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

1 Võ Mai Lâm

014154/ĐNAI-CCHN

219/QĐ-TTYT ngày 

20/08/2025

222/QĐ-TTYT ngày 

20/08/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng 

quát

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao; Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

bụng tổng quát

2 Đinh Thị Hoàng Yến 014386/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Y học cổ truyền

3 Lê Thị Lộc Thúy 000181/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Y học cổ truyền

4 Hoàng Thị Kim Nhung

0007238/ĐNAI-CCHN

357/QĐ-SYT ngày 

04/4/2017

-Thực hiện việc thay băng tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa định hướng Y học cổ truyền

5 Lê Thị Thuyền 0007246/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

1 Huỳnh Văn Hường

0007256/ĐNAI-CCHN

219/QĐ-TTYT ngày 

20/08/2025

221/QĐ-TTYT ngày 

20/08/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện 

kỹ thuật điện tim

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

Khám Lao; Thực hiện kỹ thuật siêu âm; 

Thực hiện kỹ thuật điện tim 

2 Nguyễn Quang Bửu 0007207/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Phó Trưởng TrạmY tế/Điều dưỡng

3 Vũ Thị Nhẫn  005754/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

6.2. ĐIỂM TRẠM PHƯỚC BÌNH (TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC BÌNH CŨ)

6.1. ĐIỂM TRẠM TÂN HIỆP (TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP CŨ)
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4 Trương Thị Thúy Hoa 0007196/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

5 Huỳnh Thị Mộng Thơ 0007210/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

6 Hoàng Thị Quỳnh 003484/ĐNAI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư  liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

7 Nguyễn Thị Vinh 0007209/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30

(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

Dương Minh Tân

Long Thành, ngày  08 tháng 9 năm 2025

GIÁM ĐỐC

Tổng: 94
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